
BSR TM T3034 
Nhựa Polypropylene Homolymer 
Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn 

 
 

Thuộc tính chung 
Tình trạng chất liệu . Thương mại: hoạt tính   
Khả dụng . Châu Á Thái Bình Dương   
Tính năng . Độ cứng hàng hoas . Độ cứng cao . Homolymer 
Công dụng . Thảm trải sàn . Sợi nhựa nhân tạo  
 . Sợi phẳng có độ bền cao . Dây thừng  
Hình dạng . Viên nén   
Phương pháp xử lý . Đùn   
Lý tính Đơn vị giá trị danh nghĩa Phương pháp 

kiểm tra 
Mật độ 0.91 g/cm3 ASTM D1238 
Tốc độ khối dòng chảy (MFR) (230 0C/2.16kg) 3.4 g/10 phút ASTM D1238 
Độ cứng Đơn vị giá trị danh nghĩa Phương pháp 

kiểm tra 
Độ cứng Rockwell (Thước đo R-scale) 95 ASTM D785 
Cơ học Đơn vị giá trị danh nghĩa Phương pháp 

kiểm tra 
Năng suất độ bền kéo 38 MPa ASTM D638 
Mô-đun uốn dẻo 1150 MPa ASTM D790 
Tác động Đơn vị giá trị danh nghĩa Phương pháp 

kiểm tra 
Tác động Izod cắt rãnh (23 oC) 45 J/m ASTM D256 
Nhiệt Đơn vị giá trị danh nghĩa Phương pháp 

kiểm tra 
Nhiệt độ lệch dưới tải 0,45 Mpa 110 oC ASTM D1525 
Điểm hoá mềm Viscat 66psi 155 oC ASTM D648 

 

 

Lưu ý 

1 Thuộc tính điển hình: chúng không được coi là thông số kỹ thuật 


